	SỞ Y TẾ THANH HOÁ

TTYT THIỆU HOÁ


Số:  02 / PA-TTYT
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Hóa,  ngày 22 tháng 04 năm 2020


PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
của Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa

  Thực hiện Phương án số 1058/PA-VP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Y  tế Thanh Hoá về việc phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa; 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN của Trung tâm Y tế Thiệu Hoá xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2020 như​  sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Đảm bảo các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trong mọi tình huống thiên tai.

2. Bảo vệ an toàn tính mạng của người bệnh và cán bộ, viên chức, người lao động; hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản khi xảy ra thiên tai.

3. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện trang thiết bị dụng cụ, thuốc, hoá chất để đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp cứu, TKCN cũng như xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai, lụt, bão.  

II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

1. Tổ chức hệ thống chỉ huy :

1.1. Củng cố Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN ở tất cả các trạm Y tế xã, thị trấn. Tổ chức phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách các xã, thị trấn trên địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đôn đốc mọi hoạt động phòng chống thiên tai của các đơn vị.

1.2. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN có nhiệm vụ giúp thủ trưởng các đơn vị xây dựng phương án cụ thể chi tiết, chủ động làm tốt công tác PCTT&TKCN, quán triệt và phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; hậu cần tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ). Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy phòng ngừa làm chính; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước, của đơn vị và nhân dân. 

1.3. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, theo dõi và quản lý chặt chẽ các xã trọng điểm dịch, xã hay bị thiên tai. Trung tâm Y tế huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai đối với tuyến xã, thị trấn. Đặc biệt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý thanh khiết môi trường trước, trong và sau thiên tai.
1.4. Tổ chức bộ phận thường trực 24/24 giờ trong ngày kể từ ngày 15/5 đến ngày 30/11/2020 tại Trung tâm Y tế.
1.5. Tiếp tục củng cố các bộ phận thật vững chắc như: bố trí giường lưu để thu dung điều trị miễn phí bệnh nhân trong thiên tai, lụt bão tại các xã, thị trấn, các đội cơ động; tổ vận chuyển cấp cứu; thuốc men, dụng cụ cấp cứu...để sẵn sàng chi viện cho tuyến trước.
1.6. Thành lập các tổ chuyên môn tại đơn vị:

- Tổ vận chuyển cấp cứu: 02 tổ tại Trung tâm Y tế; 28 tổ tại TYT xã
- Đội vệ sinh phòng chống dịch: 02 đội
- Cơ số thuốc phòng chống bảo lụt: 02 cơ số
- Cơ số y dụng cụ: 01 cơ số
1.7. Bảo đảm đầy đủ vật chất, dự chữ về số lượng và chất lượng để phục vụ phòng, chống thiên tai tại đơn vị như: cơ số thuốc, xăng dầu, máy nổ, đèn bão, đèn pin, để sẵng sàng phục vụ tại chỗ và chi viện khi có thiên tai xảy ra.
1.8. Đối với phương tiện vận chuyển cấp cứu Trung tâm Y tế luôn chuẩn bị xe ô tô vận hành tốt sẳn sàng phục vụ khi cần thiết.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1 Trung tâm Y tế

- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai thuộc phạm vi phụ trách của mình.
- Tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, lụt bão hoàn thành mọi việc trước mùa mưa bão về khâu tổ chức, tích cực chủ động trước, trong và sau thiên tai, lụt bão như: Xử lý Vệ sinh môi trường, thanh khiết môi trường, xử lý phân, nước, rác và các chất ứ đọng bão lụt, xử lý nước sạch cho nhân dân sử dụng. Theo dõi quản lý các loại dịch bệnh đặc biệt các bệnh dịch lây theo đường ăn uống, tập trung bao vây ngăn chặn, dập tắt dịch nhanh chóng, khống chế không để dịch bệnh phát sinh, phát triển, lưu ý các xã trọng điểm và các ổ dịch cũ
- Cung cấp các loại thuốc, hóa chất phòng chống dịch bệnh cho các trạm Y tế xã, nhất là các xã trọng điểm hay bị thiên tai, lụt, bão.

- Tăng cường chỉ đạo tuyến xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch trước, trong và sau thiên tai, bão lụt.

- Tổ chức đội vệ sinh phòng chống dịch để sẳn sàng chi viện cho các xã, thị trấn khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra.
- Tổ chức diễn tập, ra tình huống báo động thử để chủ động trong phòng chống thiên tai.
2.2 Trạm Y tế
Trung tâm y tế chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn:

- Tiến hành xây dựng phương án PCTT cụ thể chi tiết, mỗi trạm y tế có từ 01-02 cơ số thuốc phục vụ cho cấp cứu ban đầu và phòng chống các bệnh truyền nhiễm phù hợp với địa phương, chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận thu dung cấp cứu ban đầu cho nạn nhân bị tai nạn trong thiên tai, lụt bão
- Phân công trách nhiệm cho từng cán bộ y tế trực trạm phụ trách theo dõi các thôn trên địa bàn trong thời gian trực.
- Tăng cường bảo quản chằng chống nhà cửa, vật tư tài sản, theo dõi sát tình hình diễn biến thiên tai, giám sát dịch bệnh, tham gia xử lý thanh khiết môi trường, đồng thời báo cáo nhanh những thiệt hại  và xin sự hỗ trợ của tuyến trên.
III. CHẾ ĐỘ THƯỜNG TRỰC, TRỰC BAN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

3.1. Chế độ thường trực, trực ban :
Từ 15/05/2020 đến 30/11/2020, Ban chỉ huy PCTT &TKCN của tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn đều phải thực hiện chế độ thường trực, trực ban và trực chỉ huy theo chế độ thường trực 24/24h (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ). Khi có tình hình thiên tai, lụt bão sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định trên thì sẽ bố trí trực sớm hoặc kéo dài hơn theo yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT&TKCN của từng địa phương .

3.2. Thường trực, trực ban ở Trung tâm Y Thiệu Hóa:
Ban chỉ huy PCTT&TKCN Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa đặt tại Phòng Hành chính tổng hợp 

Địa chỉ: Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Điện thoại 0237.3299.058 điện thoại di động 0988.122.055 hoặc 0988.607.511).  
3.3. Thường trực, trực ban ở BCH PCTT&TKCN các xã, thị trấn:

Các trạm Y tế xã, thị trấn phải tổ chức bộ phận thường trực của Ban chỉ huy PCTT &TKCN của đơn vị xong trước ngày 15/05/2020. Cử cán bộ thường trực theo dõi diễn biến thiên tai, lụt bão để kịp thời báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên có biện pháp xử lý kịp thời. Bộ phận thường trực phải có bảng danh mục số điện thoại thường trực của trạm Y tế xã, thị trấn và số điện thoại của các thành viên BCH, các đội trưởng, đội phó của các đội cơ động, đội xung kích. 
Thực hiện chế dộ báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN Trung tâm Y tế theo quy định khi đột xuất có thiên tai, lũ, lụt phải báo cáo ngay bằng điện thoại. Đồng thời báo cáo bằng điện thoại vào lúc 14 – 16 giờ mỗi ngày về diễn biến, hậu quả, biện pháp và các đề nghị hỗ trợ ( nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

 Trên cơ sở phương án PCTT và TKCN của Trung tâm Y tế Thiệu Hóa các xã, thị trấn khẩn trương kiện toàn BCH Phòng chống thiên tai và TKCN, các đội cơ động, các đội vận chuyển cấp cứu, dụng cụ, thuốc men… và phương án phòng chống thiên tai và TKCN của đơn vị, báo cáo về Ban chỉ huy PCLB & TKCN Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa trước ngày 15/05/2020. 
Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tổ chức tập huấn các kỹ thuật cấp cứu đuối nước, điện giật và cấp cứu chấn thương cho các đội vận chuyển cấp cứu cơ động của Trung tâm Y tế và cán bộ các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Trung tâm Y tế Thiệu Hóa tổ chức tập huấn các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước, các biện pháp phòng chống dịch thường xảy ra trong và sau bão lũ cho các đội cơ động phòng chống dịch và xử lý môi trường của Trung tâm và cán bộ các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Nhận được Phương án này yêu cầu Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung trên./.
,





      
                    
	Nơi nhận:
· Phòng Y tế huyện(B/C)

· Sở Y tế(B/C)
· Các TYT các xã, thị trấn 
· Lưu HCTH
	                              GIÁM ĐỐC
                                           (Đã ký)
                                Lê Lương Khang


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PCTT & TKCN NĂM 2020
(Kèm theo phương án số 02 /PA-TTYT ngày 22 tháng 04 năm 2020 của Giám đốc TTYT)
	TT
	Tên xã, thị trấn
	Tổ vận chuyển CC
	Cơ số thuốc
	CS Y cụ
	Đội VSPD

	1
	Thiệu Toán
	1
	1
	1
	

	2
	Thiệu Chính
	1
	1
	1
	

	3
	Thiệu Minh
	1
	1
	1
	

	4
	Thiệu Hòa
	1
	1
	1
	

	5
	Thiệu Tâm
	1
	1
	1
	

	6
	Thiệu Viên
	1
	1
	1
	

	7
	Thiệu Lý
	1
	1
	1
	

	8
	Thiệu Vận
	1
	1
	1
	

	9
	Thiệu Trung
	1
	1
	1
	

	10
	Thiệu Đô
	1
	1
	1
	

	11
	Thiệu Châu
	1
	1
	1
	

	12
	Thiệu Giao
	1
	1
	1
	

	13
	Thiệu Tân
	1
	1
	1
	

	14
	Thiệu Ngọc
	1
	1
	1
	

	15
	Thiệu Vũ
	1
	1
	1
	

	16
	Thiệu Tiến
	1
	1
	1
	

	17
	Thiệu Thành
	1
	1
	1
	

	18
	Thiệu Công
	1
	1
	1
	

	19
	Thiệu Phúc
	1
	1
	1
	

	20
	Thiệu Phú
	1
	1
	1
	

	21
	TT Vạn Hà
	1
	1
	1
	

	22
	Thiệu Nguyên
	1
	1
	1
	

	23
	Thiệu Long
	1
	1
	1
	

	24
	Thiệu Duy
	1
	1
	1
	

	25
	Thiệu Giang
	1
	1
	1
	

	26
	Thiệu Hợp
	1
	1
	1
	

	27
	Thiệu Thịnh 
	1
	1
	1
	

	28
	Thiệu Quang
	1
	1
	1
	

	29
	TTYT Huyện
	2
	2
	1
	2

	Tổng cộng
	30
	30
	29
	2
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Số: 54/QĐ-TTYT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Thiệu Hoá, ngày 22 tháng 4 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
Căn cứ  Quyết định số: 3766/QĐ- UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Y tế thuộc UBND tỉnh, UBND huyện”

Căn cứ Quyết định số: 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành qui định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức; viên chức thuộc tỉnh Thanh hóa quản lý.



Thực hiện Phương án số 1058/PA-VP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Y  tế Thanh Hoá về việc phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm y tế Thiệu Hoá năm 2020 gồm các ông, bà có tên sau:

	1
	Ông: Lê Lương Khang                      
	Giám đốc
	Trưởng ban

	2
	Ông: Trần Văn Huy
	Phó giám đốc
	Phó ban

	3
	Ông: Nguyễn Duy Hải
	TPHCTH
	Thư ký

	4
	Bà: Lê Minh Thúy
	Kế toán trưởng
	Ủy viên

	5
	Bà: Lê Thị Hồng
	Cán bộ kho – dược
	Ủy viên

	6
	Ông: Lê Mạnh Hùng
	TK KSBT và HIV-AIDS
	Ủy viên

	7
	Ông: Trần Ngọc Hùng
	Trưởng khoa Cận Lâm Sàng
	Ủy viên

	8
	Ông: Lê Ngọc Hồng
	Trưởng phòng DS và TTGDSK
	Ủy viên

	9
	Bà: Lê Thị Tuyết Chinh
	TK chăm sóc SKSS
	Ủy viên

	10
	Bà: Mai Ánh Tuyết
	PK ATVSTP – YTCC và DD
	Ủy viên


Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ huy: Xây dựng phương án PCTT & TKCN của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020 của các trạm y tế các xã, thị trấn .

Điều 3. Các ông, bà có tên trên, các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
	Nơi nhận: 
- Như​ điều 1  

- Phòng Y tế huyện                                                       - UBND huyện (BC)

- Sở Y tế (BC)

- Lưu HCTH
	
	          Giám đốc

                       
          (Đã ký)        
                                Lê Lương Khang
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các đội vệ sinh phòng dịch  

Trung tâm Y tế Thiệu Hóa
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
Căn cứ  Quyết định số: 3766/QĐ- UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Y tế thuộc UBND tỉnh, UBND huyện”

Căn cứ Quyết định số: 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành qui định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức; viên chức thuộc tỉnh Thanh hóa quản lý.



Thực hiện Phương án số 1058/PA-VP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Y  tế Thanh Hoá về việc phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập 2 đội vệ sinh phòng dịch của Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa gồm các ông(bà) có tên sau:
Đội số 1.
	1
	BS: Lê Mạnh Hùng
	TK KSBT và  HIV-AIDS
	Đội trưởng

	2
	YS: Lê Sỹ Hưng 
	Khoa KSBT và HIV-AIDS
	Thành viên

	3
	ĐD: Vũ Văn Quang
	Khoa Cận Lâm sàng
	Thành viên



 Đội số 2.
	1
	BS: Phạm Văn Thắng 
	Khoa KSBT và HIV/AIDS
	Đội trưởng

	2
	ĐD: Hoàng Thị Dung
	Khoa ATVSTP – YTCC và DD
	Thành viên

	3
	ĐD: Hà Văn Trọng 
	Khoa ATVSTP – YTCC và DD
	Thành viên


 Điều 2: Nhiệm vụ các đội trên: Thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch trên địa bàn toàn huyện khi thiên tai, bão, lụt xảy ra.
Điều 3: Các ông, bà có tên tại điều 1, các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận: 
- Như​ điều 1  

- Phòng Y tế huyện                                               - UBND huyện (BC)

- Sở Y tế (BC)

- Lưu HCTH
	
	            Giám đốc

                 (Đã ký)
              Lê Lương Khang


	SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TTYT THIỆU HOÁ


Số: 56 /QĐ-TTYT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Thiệu Hoá, ngày 22 tháng 4 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các đội vận chuyển cấp cứu 
Trung tâm Y tế Thiệu Hóa
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
Căn cứ  Quyết định số: 3766/QĐ- UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Y tế thuộc UBND tỉnh, UBND huyện”

Căn cứ Quyết định số: 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành qui định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức; viên chức thuộc tỉnh Thanh hóa quản lý.

Thực hiện Phương án số 1058/PA-VP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Y  tế Thanh Hoá về việc phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập 2 đội vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa gồm các ông(bà) có tên sau:
Đội số 1.
	1
	BS: Trịnh Hồng Nhung
	Khoa KSBT và HIV/AIDS
	Đội trưởng

	2
	YS: Nguyễn Thị Dung
	Khoa KSBT và HIV/AIDS
	Thành viên

	3
	ĐD: Nguyễn Thị Hằng
	Khoa CSSKSS
	Thành viên



   Đội số 2.
	1
	BS: Trần Ngọc Hùng 
	TK Cận lâm Sàng
	Đội trưởng

	2
	YS: Trịnh Thị Hương
	Khoa CSSKSS
	Thành viên

	3
	ĐD: Lê Văn Tùng 
	Khoa KSBT và HIV/AIDS
	Thành viên


 Điều 2: Nhiệm vụ các đội trên: Thực hiện công tác cấp cứu vận chuyển bệnh nhân khi thiên tai lụt, bão xảy ra .
Điều 3: Các ông, bà có tên tại điều 1, các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận: 
- Như​ điều 1  

- Phòng Y tế huyện                                               - UBND huyện (BC)

- Sở Y tế (BC)

- Lưu HCTH
	
	              Giám đốc

               (Đã ký)
                 Lê Lương Khang


DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
(Kèm theo quyết định số 54 /QĐ-TTYT ngày 22 tháng 04 năm 2020)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ giao và phụ trách chỉ đạo các xã, thị trấn

	1
	Lê Lương Khang
	Giám đốc –TB
	Chỉ đạo chung  và 13 xã phía nam Sông Chu

	2
	Trần Văn Huy
	PGĐ – PB
	Chỉ đạo 15 xã phía bắc Sông chu

	3
	Nguyễn Duy Hải
	TP HCTH
	Thiệu Lý, Thiệu Ngọc, Vận 

	4
	Lê Ngọc Hồng
	TP DS và TTGDSK
	Thiệu Vũ, Thiệu Phúc, Thiệu Thành 

	5
	Lê Mạnh Hùng
	TK KSBT và HIV/AIDS
	TT Thiệu Hóa, Hòa, Chính, Nguyên, Hợp, Thịnh

	6
	Lê Thị Tuyết Chinh
	TK CSSKSS
	Tân Châu, Toán, Trung

	7
	Lê Minh Thúy
	Kế toán
	Phụ trách công tác hậu cần

	8
	Lê Thị Hồng
	CB kho dược
	Công tác dược, trang thiết bị, công tác hậu cần

	9
	Trần Ngọc Hùng
	TK Cận Lâm Sàng
	Long, Quang, Giao, Công, Duy

	10
	Mai Ánh Tuyết
	Khoa YTCC
	Minh, Vận, Giao, Công, Hòa


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU THÓA

NĂM 2020
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điện thoại

	1
	Lê Lương Khang                      
	Giám đốc
	0988.122.055

	2
	Trần Văn Huy
	Phó giám đốc
	0983.599.383

	3
	Nguyễn Duy Hải
	TPHCTH
	0988.607.511

	4
	Lê Minh Thúy
	Kế toán
	0913.884.368

	5
	Lê Thị Hồng
	Cán bộ kho – dược
	0943.001.880

	6
	Lê Mạnh Hùng
	TK KSD/HIV-AIDS
	0946.187.036

	7
	Trần Ngọc Hùng
	Trưởng khoa Cận Lâm Sàng
	0949.057.936

	8
	Lê Ngọc Hồng
	Trưởng phòng DS -TTGDSK
	0984.101.634

	9
	Lê Thị Tuyết Chinh
	TK chăm sóc SKSS
	0975.624.371

	10
	Mai Ánh Tuyết
	Phó khoa ATVSTP-YTCC và DD
	0915.138.384
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